	BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2015

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đvt : 1,000đ
	

	Chứng từ
	Diễn giải
	 
	Thu (gửi vào)
	Chi (rút ra )
	Còn lại
	Tiết Kiệm
	GHI-CHÚ

	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	Tỷ giá
	Nguyện tệ
	Quy ra tiền Việt Nam
	Nguyện tệ
	Quy ra tiền Việt Nam
	Nguyện tệ
	Quy ra tiền Việt Nam
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	Số dư đầu kỳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	             33,163 
	200,000
	 

	1
	14-10-2014
	Rút tiền ngân hàng nhập quỹ tiền mặt
	 
	 
	 
	 
	       32,000 
	 
	1,163
	200,000
	 

	2
	25-10-2014
	Ngân hàng thu phí chuyển tiền
	 
	 
	 
	 
	              11 
	 
	1,152
	200,000
	 

	nt
	nt
	Lãi ngân hàng tháng 10-2014
	 
	 
	              14 
	 
	 
	 
	1,166
	200,000
	 

	3
	31-10-2014
	Cty TNHH MTV DV Xuyên Thái Bình
	 
	 
	       10,000 
	 
	 
	 
	11,166
	200,000
	 

	4
	25-11-2014
	Lãi ngân hàng tháng 11-2014
	 
	 
	                7 
	 
	 
	 
	11,173
	200,000
	 

	nt
	nt
	Ngân hàng thu phí chuyển tiền
	 
	 
	 
	 
	              11 
	 
	11,162
	200,000
	 

	5
	26-11-2014
	CTY OTB thanh toán chi phí hỗ trợ phát tã Huggies tại bv Hùng Vương
	 
	 
	            420 
	 
	 
	 
	11,582
	200,000
	 

	6
	12/12/2014
	CTY OTB thanh toán chi phí hỗ trợ phát tã Huggies tại bv Hùng Vương
	 
	 
	            290 
	 
	 
	 
	11,872
	200,000
	 

	7
	19-12-2014
	Hồ Ngọc Tiến Trung, nha khoa Đại Nam
	 
	 
	       20,000 
	 
	 
	 
	31,872
	200,000
	 

	8
	31-12-2014
	Lãi ngân hàng tháng 12/2014
	 
	 
	              15 
	 
	 
	 
	31,887
	200,000
	 

	nt
	nt
	Ngân hàng thu phí chuyển tiền
	 
	 
	 
	 
	              11 
	 
	31,876
	200,000
	 

	9
	25-01-2015
	Ngân hàng thu phí chuyển tiền
	 
	 
	 
	 
	              11 
	 
	31,865
	200,000
	 

	nt
	nt
	Lãi ngân hàng tháng 01/2015
	 
	 
	              18 
	 
	 
	 
	31,883
	200,000
	 

	10
	12/1/2015
	Bs Nguyễn Thị Thanh Thảo, trưởng khoa Ung thư, bv Ninh Bình
	 
	 
	         3,000 
	 
	 
	 
	34,883
	200,000
	 

	11
	13-02-2015
	CTY OTB thanh toán chi phí hỗ trợ phát tã Huggies tại bv Hùng Vương
	 
	 
	            318 
	 
	 
	 
	35,201
	200,000
	 

	12
	25-02-2015
	Lải ngân hàng thang 02/2015
	 
	 
	              23 
	 
	 
	 
	35,224
	200,000
	 

	nt
	nt
	Ngân hàng thu phí chuyển tiền
	 
	 
	 
	 
	              11 
	 
	35,213
	200,000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Lũy kế  :
	
	
	    34,105 
	
	    32,055 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DIỂN GIẢI CHUNG:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tồn quỹ quý III/2014 mang qua       :
	 
	233,163
	 
	( Gửi tiết kiệm , quỹ dự phòng, nguồn hoạt động thường xuyên : 235,213)
	

	 
	 
	Tổng thu trong quý                         : 
	 
	34,105
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tổng chi trong quý                         :
	 
	32,055
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tồn quỹ  mang qua quý  I/2015    : 
	 
	235,213
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


